Mẫu 01 - Giấy rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ Tài chính)

	BỘ TÀI CHÍNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	    
  Số: …/BTC-NSNN
	
Hà Nội, ngày … tháng … năm …  



GIẤY RÚT VỐN TẠM ỨNG NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước (Sở Giao dịch)

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-BTC ngày ... tháng ... năm ... của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương, đề nghị Kho bạc Nhà nước thực hiện tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương:
- Số tiền bằng số:………………………………....................................................
- Số tiền bằng chữ:……………………………......................................................
 
	Nơi nhận: 	
- Như trên; 
- Lưu: VT, NSNN.
	TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Ký tên, đóng dấu)






	Phần KBNN ghi
Tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương:
- Số tiền bằng số:..............................................................................
- Số tiền bằng chữ:............................................................................
Bộ phận kế toán ghi sổ ngày:......................
	KBNN ghi:
- Nợ TK:............. 
- Có TK:..............


	
	

	KẾ TOÁN
(Ký tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký tên)
	GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH KBNN
	

	
	
	(Ký tên, đóng dấu)
	



Mẫu 02 - Giấy rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách cấp tỉnh
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ Tài chính)

	UBND TỈNH, THÀNH PHỐ...
SỞ TÀI CHÍNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số: …/STC-…
	…, ngày … tháng … năm …  


GIẤY RÚT VỐN TẠM ỨNG NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC
Kính gửi: Kho bạc Nhà nước……………
Căn cứ Quyết định số .../QĐ-BTC ngày ... tháng ... năm ... của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách tỉnh/thành phố ...;
Căn cứ tổng dư nợ vay của ngân sách tỉnh/thành phố đến ngày ... tháng ... năm ... là ... đồng[footnoteRef:1]; [1:  Số liệu tính đến ngày đề nghị rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước. 
Không điền mục này trong trường hợp Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tạm ứng ngân quỹ nhà nước hoàn trả trong năm ngân sách.] 

Căn cứ dư nợ vay để bù đắp bội chi của ngân sách tỉnh/thành phố trong năm .... đến ngày ... tháng ... năm ... là ... đồng; trong đó, dư nợ các khoản vay ngắn hạn là ... tỷ đồng[footnoteRef:2]; [2:  Số liệu tính đến ngày đề nghị rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước. 
Không điền mục này trong trường hợp Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tạm ứng ngân quỹ nhà nước hoàn trả trong năm ngân sách.] 

Căn cứ nhu cầu vốn hiện nay của ngân sách tỉnh/thành phố ...;
Sở Tài chính ... đề nghị Kho bạc Nhà nước ... thực hiện tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách tỉnh/thành phố ...:
- Số tiền bằng số:	.....................
- Số tiền bằng chữ: 	.....................
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,...



	GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

	Phần KBNN ghi
	KBNN ghi:

	Tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách tỉnh/thành phố ................:
- Số tiền bằng số:..............................................................................
- Số tiền bằng chữ:............................................................................
Bộ phận kế toán ghi sổ ngày:........................
	- Nợ TK:..........
- Có TK:...........

	
	

	KẾ TOÁN
(Ký tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký tên)
	GIÁM ĐỐC 
(Ký tên, đóng dấu)
	





Mẫu 03 - Báo cáo tình hình sử dụng vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ Tài chính)
	UBND TỈNH, THÀNH PHỐ...
SỞ TÀI CHÍNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số: …/BC-STC 
	…, ngày … tháng … năm …  


BÁO CÁO
[bookmark: _GoBack]Tình hình sử dụng vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước
Kỳ báo cáo: ...

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
sử dụng nguồn vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước
	Mức vốn phân bổ cho dự án từ nguồn tạm ứng ngân quỹ nhà nước
	Số vốn đã thanh toán cho dự án từ nguồn tạm ứng ngân quỹ nhà nước

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	

	Tổng số
	
	



	Nơi nhận: 	
- Kho bạc Nhà nước; 
- UBND tỉnh, thành phố….;
- Lưu: VT,….


	GIÁM ĐỐC
 (Ký tên, đóng dấu)



Mẫu 04 - Báo cáo tình hình tạm ứng ngân quỹ nhà nước
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ Tài chính)
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC
KHO BẠC NHÀ NƯỚC ...
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số: …/BC-KB… 
	…, ngày … tháng … năm …  


BÁO CÁO
Tình hình tạm ứng ngân quỹ nhà nước
Kỳ báo cáo: ...

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	Số tiền
	Ghi chú

	1
	Tình hình tạm ứng vốn
	
	Ghi chi tiết ngày của từng lần rút và hoàn trả tạm ứng vốn trong kỳ.

	
	- Số dư đầu kỳ
	
	

	
	- Số phát sinh trong kỳ
	
	

	
	- Số thu hồi trong kỳ
	
	

	
	- Số dư cuối kỳ
	
	

	2
	Tình hình thu phí tạm ứng
	
	

	
	- Số phải thu đầu kỳ
	
	

	
	- Số phí tạm ứng trong hạn phát sinh trong kỳ
	
	

	
	- Số phí tạm ứng quá hạn phát sinh trong kỳ
	
	

	
	- Số đã thu trong kỳ
	
	

	
	- Số phải thu cuối kỳ 
	
	



	Nơi nhận: 	
- Kho bạc Nhà nước; 
- Lưu: VT,…


	
	GIÁM ĐỐC 
 (Ký tên, đóng dấu)




